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BẢNG THỐNG KÊ TỜ KHAI XUẤT KHẨU
      Tờ số:...........

Hợp đồng gia công số: ................................ngày.........................Thời hạn......................... 

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ................. ngày .......................Thời hạn .........................

Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ................................................

Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ................................................

Mặt hàng: ............................................................... Số lượng .............................................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..............................................................................................

	STT
	Số tờ khai
	Ngày tờ khai
	Cửa khẩu xuất
	Cán bộ HQ

 thống kê TK

 (ký, ghi rõ họ tên)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Cộng:.........................................................Tổng tờ khai:.....................................................









Ngày.......tháng.......năm........









Đơn vị Hải quan làm thủ tục










(Ký tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


- Mỗi hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công phải lập 01 Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu. Bảng này được lưu tại Hải quan để Hải quan thống kê số, ngày tờ khai xuất khẩu khi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu từng lô hàng. Khi thanh khoản hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công, công chức Hải quan làm nhiệm vụ thanh khoản đối chiếu Bảng thống kê này với thống kê tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp trong hồ sơ thanh khoản.


- Việc thống kê vào Bảng thống kê do công chức Hải quan làm nhiệm vụ đăng ký tờ khai thực hiện tại thời điểm làm thủ tục đăng ký tờ khai.


- Bảng thống kê tờ khai phải rõ ràng, chính xác, đầy đủ, tuyệt đối không được thống kê sót tờ khai. Sau mỗi lần thống kê tờ khai, công chức Hải quan làm nhiệm vụ này phải ký và ghi rõ họ tên vào cột qui định trên Bảng.


- Đối với những hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công lớn, nếu thống kê trên 01 tờ không đủ thì Bảng thống kê phải lập thành nhiều tờ. Trong trường hợp này, trên mỗi tờ của Bảng thống kê phải ghi rõ số thứ tự tờ (Tờ số...); cuối mỗi tờ phải ghi rõ "tiếp sang tờ số....". Việc đánh số thứ tự tại cột (1) của Bảng thống kê phải liên tục từ đầu cho đến kết thúc hợp đồng/phụ kiện hợp đồng.
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